
BẢNG GIÁ SỐ 6 

PHỤ LỤC 12: BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI XÃ BÌNH KHÊ  

(Ban hành kèm Nghị quyết số 23/2025/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai) 

ĐVT: đồng/m2 

STT Tên đường 

Đoạn đường Vị trí 1 

(Mặt tiền 
tuyến 

đường) 

Vị trí 2 Vị trí 3 
Từ nơi Đến nơi 

1 Tuyến đường Quốc lộ 19 

Nhà máy Rượu Bình Định  Giáp Cầu Ba La 2.520.000   

Cầu Ba La  Giáp Cầu 15 3.360.000   

Cầu 15  Hết Nghĩa trang Liệt sĩ xã Tây 
Giang (Km 55) 5.250.000   

Nghĩa trang Liệt sĩ xã Tây 
Giang  Giáp Cầu 16 3.150.000   

Cầu 16  Km 59 4.200.000   

Km 59  Km 60 1.680.000   

Km 60  Giáp xã Cửu An cũ 840.000   

2 Tỉnh lộ 637 

Quốc lộ 19  Hết nhà ông Đặng Văn Tấn 
(Hiệu buôn tạp hoá Hiệp) 3.990.000   

Hết nhà ông Đặng Văn Tấn 
(Hiệu buôn tạp hoá Hiệp)  Nhà hàng 4 Nghiệp 2.520.000   

Hết nhà hàng 4 nghiệp  Giáp xã Vĩnh Quang 2.100.000   

3 
Quốc lộ 19B  
(Tuyến Gò Găng đi Kiên Mỹ) Đoạn qua xã Bình Khê   1.470.000   
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STT Tên đường 

Đoạn đường Vị trí 1 

(Mặt tiền 
tuyến 

đường) 

Vị trí 2 Vị trí 3 
Từ nơi Đến nơi 

4 

Tuyến đường mới thuộc công trình 
cầu Hữu Giang (Kết nối từ Quốc lộ 
19 đến đường ĐH26) 

    1.580.000   

5 Khu dân cư xã Tây Thuận 

Xóm 5, Tiên Thuận; xóm 1   1.050.000   

Hòa Thuận; xóm 1   1.050.000   

Trung Sơn: xóm 3   1.050.000   

6 
Khu tái định cư tại thôn Thượng 
Giang 1, xã Bình Khê 

    1.470.000   

7 Khu vực 1     400.000 360.000 310.000 

8 Khu vực 2     360.000 320.000 280.000 

9 Khu vực 3     330.000 290.000 260.000 
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